	UBND TỈNH BẮC NINH
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Môn thi: Toán 
 (Hướng dẫn chấm có 04 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1.a
	


Cho số thực  và xét dãy số  thỏa mãn  


a) Chứng minh rằng với  thì dãy  hội tụ.
	2,0

	
	

với  thì  

Dùng quy nạp chứng minh được  

Ta có 
	0,5

	
	



Sử dụng bổ đề: Cho  là số nguyên dương và  là các số thực dương có tổng bằng 1. Xét dãy  bị chặn dưới thỏa mãn  

Khi đó dãy  hội tụ.
(Yêu cầu chứng minh)
	1,0

	
	Áp dụng bổ đề trên ta suy ra điều phải chứng minh.
	0,5

	1.b
	

b) Tìm số thực  lớn nhất sao cho dãy  hội tụ.
	3,0

	
	




Giả sử  hội tụ đến  Khi đó  là nghiệm của phương trình . Phương trình này có nghiệm khi   
	0,5

	
	

Với  ta có 

Dùng quy nạp chứng minh được  
	0,5

	
	
Xét dãy   



Dễ thấy  là dãy tăng,  nên  hội tụ đến 1.
	0,5

	
	
Dùng  quy nạp chứng minh được    (*)
Thật vậy, với n=1, (*) đúng.
Giả sử (*) đúng đến n.

Ta có  






Như vậy (*) đúng đến  
Vậy (*) được chứng minh.
	1,0

	
	
Dùng nguyên lí kẹp suy ra  

Vậy  
	0,5

	2
	






Cho tập  gồm  số nguyên tố phân biệt và  là đa thức với các hệ số nguyên sao cho với mỗi số nguyên dương  đều tồn tại  trong tập  là ước của  





Chứng minh rằng tồn tại  trong tập  sao cho  là ước của  với mọi nguyên dương.
	5,0

	
	



Ta chứng minh tồn tại  trong tập  sao cho  là ước của 








[bookmark: _GoBack]Giả sử không tồn tại một phần tử  trong tập  sao cho  là ước của Nghĩa là với mỗi   đều tồn tại  sao cho  
	1,0

	
	
Theo định lí thặng dư Trung Hoa thì tồn tại số nguyên dương  sao cho 

 
	1,5

	
	
Vì  là đa thức với hệ số nguyên nên 


	1,5

	
	

Vì   nên từ hệ trên suy ra  trái với giả thiết bài toán. Vậy giả thiết phản chứng sai, ta có điều phải chứng minh.
	1,0

	3
	









         Cho tam giác  nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn  có đường cao  Trên các cạnh  lần lượt lấy các điểm  sao cho  đồng quy tại  Giả sử tứ giác  nội tiếp. 
         a) Chứng minh rằng  là trực tâm của tam giác 





         b) Đường thẳng vuông góc với  tại  cắt  tại  Chứng minh rằng  
	5,0

	
	







a) Gọi giao của  và  là  giao với  tại  là trung điểm của  là trung điểm của  Theo phép chiếu xuyên tâm  và kết hợp với hàng điểm điều hòa cơ bản ta có


Theo hệ thức Maclaurin ta có 





 dẫn đến  vuông góc với  Theo tính chất của đường thẳng Gauss thì  chia đôi 




Gọi  là trung điểm của Do đó  là trực tâm tam giác  dẫn đến 



Chú ý rằng  

do đó   nên theo hệ thức Maclaurin thì



  do đó  là trực tâm tam giác  

	2,5

	
	[image: ]
	

	
	















b) Gọi  là giao điểm thứ hai của  và đường tròn  Ta thấy  và do đó tam giác  cân tại  Gọi  là giao điểm của  và  Ta có  đồng quy tại  hơn nữa  và  Áp dụng định lí con bướm, ta có  Suy ra  (c.g.c). Từ đó, ta có  

Vậy  
	2,5

	4
	
Tìm tất cả các hàm   thỏa mãn


	5,0

	


	

Cho    ta được   là song ánh.


Nên tồn tại , đặt  
	1,0

	
	

+ Cho   ta được  


+ Cho   ta được 



Do đó  mà  là song ánh nên  

Như vậy 
	1,0

	
	
[bookmark: MTBlankEqn]Ta có  

Ta có 

Ta có  

Như vậy  
	1,5

	
	


Hàm  đồng biến vì với   thì  


Vậy  đồng biến và cộng tính nên có dạng  (PT hàm Cauchy)

Thử lại  

Vậy  
	1,5



---------------Hết---------------
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